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Chương 1:Giới thiệu về quản trị sản xuất và tác nghiệp

(Một số khái niệm

(Sản xuất: Là một quá trình tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ.

( sản xuất bao hàm bất kỳ hoạt động nào nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người.

(Hệ thống sản xuất: chuyển đổi đầu vào thành sản phẩm hay dịch vụ

(Đầu vào: nguyên vật liệu thô, con người, máy móc, nhà xưởng, kỹ thuật công nghệ, tiền mặt và các nguồn tài nguyên khác.
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Đặc điểm của sản xuất hiện đại

( Sản xuất phải có kế hoạch hợp lý khoa học, kỹ sư giỏi, công nhân được đào tạo, thiết bị hiện đại.

( Càng chú trọng đến chất lượng sản phẩm.

( Càng nhận thức rõ con người là tài sản quí nhất của công ty.

( Quan tâm nhiều đến kiểm soát chi phí.

(Yêu cầu tính mềm dẻo.

( Ứng dụng tự động hóa

( Tập trung và chuyên môn hóa.

( Ứng dụng ý tưởng cơ khí hóa, và tự động hóa.

( Ngày càng ứng dụng nhiều thành tựu của công nghệ tin học.

( Mô phỏng toán học để hỗ trợ cho việc ra quyết định.

Khái niệm về quản trị sản xuất và tác nghiệp

( Các doanh nghiệp thực hiện 3 chức năng cơ bản: Marketing, sản xuất và tài chính

( Mỗi chức năng hoạt động một cách độc lập để đạt được mục tiêu riêng của mình đồng thời cũng phải làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu chung cho tổ chức về lợi ích, sự tồn tại và tăng trưởng trong một điều kiện kinh doanh năng động.

Các bước phát triển của quản trị sản xuất & tác nghiệp

( Cách mạng công nghiệp đầu thế kỷ XVIII với cách mạng công nghiệp dẫn đến sự thay thế rộng rãi lực lượng lao động thủ công bằng máy móc có năng suất cao hơn, cùng với sự thiết lập hệ thống nhà xưởng và nhiều phát minh khoa học.

( Việc tập trung công nhân vào nhà máy tạo ra nhu cầu sắp xếp hợp lí để sản xuất.

( Cần chuyên môn hóa lao động

( Đầu thế kỉ 20 ở Hoa kì xuất hiện kỉ nguyên công nghiệp mới dẫn đến sự ra đời của công ty cổ phần. Có thể nhà quản lý trở thành người làm thuê cho xí nghiệp và được trả lương từ nhà tài chính, hay người làm chủ vốn.

( Quản trị khoa học (Hệ thống hoạt động của Taylor )

Kỹ năng, sức lực và khả năng học tập được xác định cho từng công nhân để họ có thể được ấn định vào các công việc mà họ thích hợp nhất.

Quản trị khoa học

Các nghiên cứu về theo dõi ngưng làm việc được tiến hành nhằm đưa ra kết quả chuẩn cho từng công nhân ở từng nhiệm vụ. Kết quả mong muốn đối với từng công nhân sẽ được sử dụng cho việc hoạch định và lập thời gian biểu, so sánh với phương pháp khác để thực thi nhiệm vụ.

Các phiếu hướng dẫn, các kết quả thực hiện và đặc điểm riêng biệt của từng nguyên vật liệu sẽ được sử dụng để phối hợp và tổ chức công việc, phương pháp làm việc và tiến trình công việc cũng như kết quả lao động có thể được chuẩn hóa.

Các bước phát triển của quản trị sản xuất & tác nghiệp

Công việc giám sát được cải tiến thông qua việc lựa chọn và huấn luyện cẩn thận. Quản trị phải chấp nhận việc hoạch định, tổ chức, quản lý và những phương pháp xác định trách nhiệm hơn là để những chức năng quan trọng này cho chính công nhân.

Hệ thống trả thưởng khuyến khích được sử dụng để gia tăng hiệu quả và làm giảm đi trách nhiệm truyền thống của những người quản lý là đôn đốc công nhân.
Các kỹ thuật định lượng, qui hoạch tuyến tính, PERT/CPM và các mô hình dự báo.

Cách mạng dịch vụ.

· Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị sản xuất và dịch vụ ngày nay gồm:

· Chất lượng, dịch vụ khách hàng và các thách thức về chi phí.

· Sự phát triển nhanh chóng của các kỹ thuật sản xuất tiên tiến.

· Sự tăng trưởng liên tục của khu vực dịch vụ.

· Sự hiếm hoi của các tài nguyên cho sản xuất.

· Các vấn đề trách nhiệm xã hội.

Điều kiện về kinh tế

Biến động của giá cả.

Tỷ lệ lạm phát.

Tỷ suất thị trường tiền tệ.

Những chính sách tiền tệ.

Thâm hụt ngân sách của chính phủ

Các chính sách thuế khóa.

Xu hướng tổng sản phẩm quốc dân.

Xu hướng thất nghiệp.

Yếu tố xuất nhập khẩu.

Hướng nghiên cứu quản trị sản xuất và tác nghiệp

Các câu hỏi chủ yếu thường đặt ra khi đánh giá môi trường công nghệ

Các công nghệ bên trong công ty là gi ?

Các công nghệ nào được sử dụng trong việc kinh doanh của công ty? Trong sản phẩm?

Mỗi công nghệ có tầm quan trọng thiết yếu như thế nào đối với mỗi sản phẩm và hoạt động kinh doanh?

Những công nghệ nào được bao gồm trong các sản phẩm và nguyên vật liệu được mua?

Sự phát triển của công nghệ này theo thời gian là gi? Những thay đổi công nghệ này khởi đầu từ công ty nào?

Đâu là sự phát triển có thể có của công nghệ này trong tương lai?

· Các quyết định trong quản trị sản xuất và tác nghiệp.

· Các quyết định về chiến lược

· Các quyết định về hoạt động

· Các quyết định về quản lý

Phân loại sản xuất

(theo số lượng sản xuất và tính lặp lại

- Sản xuất đơn chiếc

- Sản xuất hàng loạt

- Sản xuất hàng khối

Đặc trưng của các LHSX sản xuất

Đặc trưng của sản xuất đơn chiếc

Số lượng ít, số chủng loại rất nhiều

Chuẩn bị sản xuất và sản xuất không tách rời

Qui trình công nghệ lập sơ sài

Tay nghề công nhân cao, chuyên môn hóa thấp

Máy móc vạn năng

Đầu tư nhỏ. Độ linh hoạt cao

Đặc trưng của sản xuất hàng khối

Sản xuất ổn định, ít chủng loại, số lượng lớn

Thiết bị chuyên dùng

Chuẩn bị sản xuất rất kĩ

Chuyên môn hóa cao, năng suất cao

Chất lượng ổn định, giá thành hạ

Đầu tư ban đầu lớn. Kém linh hoạt

Đặc trưng của sản xuất hàng loạt

Mỗi bộ phận gia công nhiều loại sản phẩm lặp lại theo chu kì

Máy móc vạn năng

Chuyên môn hóa không cao

Tổ chức sản xuất phức tạp

Thời gian gián đoạn lớn

Phân loại loại hình sản xuất

(Theo hình thức tổ chức sản xuất

Sản xuất liên tục (flow )

Sản xuất gián đoạn (job shop)

Sản xuất theo dự án (project)

Sản xuất liên tục

Sản xuất liên tục một khối lượng lớn sản phẩm. Không dừng việc sản xuất sản phẩm này để sản xuất sản phẩm khác.

Hệ thống kém linh hoạt

Giá thành cao, chất lượng ổn định

Sử dụng phương pháp sửa chữa dự phòng

Sản xuất gián đoạn

Sản xuất nhiều loại sản phẩm, mỗi loại có số lượng nhỏ

Thiết bị vạn năng, độ linh hoạt cao

Khó cân bằng phụ tải

Sản xuất theo dự án

Sản phẩm là độc nhất. Thời hạn hoàn thành ấn định chặt chẽ.

Quá trình sản xuất duy nhất, không lặp lại

Sản xuất không ổn định. Tính linh hoạt cao

Phân loại LHSX

· Theo mối quan hệ với khách hàng

Sản xuất để dự trữ (make to stock)

Chu kì sản xuất lớn hơn chu kì thương mại

Nhà sản xuất muốn sản xuất với khối lượng lớn để giảm giá thành

Nhu cầu về sản phẩm có tính thời vụ.

Sản xuất theo yêu cầu (make to order)

Quá trình sản xuất chỉ thực hiện khi xuất hiện nhu cầu.

Giảm dự trữ, giảm giá thành, lợi nhuận cao

Hình thức hỗn hợp:

Lắp ráp hoặc thực hiện khâu cuối cùng để cá biệt hóa

· Theo quá trình hình thành sản phẩm

Quá trình sản xuất hội tụ

Một sản phẩm ghép từ nhiều cụm hay chi tiêt

Quá trình sản xuất phân kì

Xuất phát từ một hay vài loại nguyên vật liệu nhưng sản xuất nhiều loại sản phẩm

· Theo tính tự chủ trong sản xuất

Nhà thiết kế chế tạo

Nhà thầu

Nhà sản xuất gia công





















